BÀI TẬP ĐỢT 3 – MÔN NGỮ VĂN 7
Bài tập 1: 
      Cho các loại từ sau: từ phức, từ ghép, từ láy, từ ghép chính phụ, từ ghép đẳng lập, từ láy toàn bộ, từ láy bộ phận, từ láy phụ âm đầu, từ láy vần.
a. Lập sơ đồ biểu thị mối quan hệ giữa các cấp độ từ đã cho.
b. Lấy một ví dụ về từ ghép chính phụ, từ ghép đẳng lập.
c. Lấy một ví dụ về từ láy toàn bộ,từ láy phụ âm đầu, một ví dụ về từ láy vần.
Bài tập 2: 
            Phân loại các từ sau đây theo các loại từ ở bài tập 1:
   Xe máy,xe đạp,cây na,cây ổi,cây khế,sách vở, ăn mặc, nhà cửa, bần bật, tim tím, đo đỏ, mù mịt, mênh mông, lấp ló, lao xao, long ngóng, tôi, tao, chúng tôi, mày, nó, bấy, bấy nhiêu, vậy, thế, ai, gì, bao nhiêu, mấy, sao, thế nào.
Bài tập 3: 
   Giải thích nghĩa các yếu tố Hán Việt được in nghiêng trong các từ, cụm từ dưới đây:
	TỪ
	GIẢI NGHĨA

	Vấn đáp
	

	Bán nguyệt
	

	Cô độc
	

	Cư trú
	

	Đại lộ
	

	Thảo nguyên
	

	Thư viện
	

	Sơn hà
	

	Hữu ích
	

	Hậu vệ
	

	Tiền đạo
	

	Thảo mộc
	

	Nguyệt thực
	

	Nhật kí
	

	Quốc ca
	

	Nhân lực
	


Bài tập 4: 
    Phân biệt các loại từ trong bảng dưới đây:
	Từ đồng nghĩa
	Từ trái nghĩa
	Từ đồng âm
	Từ nhiều nghĩa

	
	
	
	


Bài tập 5: 
    Phân biệt về thành ngữ, điệp ngữ, chơi chữ.
	Thành ngữ
	Điệp ngữ
	Chơi chữ

	
	
	


Bài tập 6: 

	Từ dùng sai âm, sai chính tả
	Sửa lại cho đúng

	Chia sẽ
Chín mùi
Chỉnh sữa
Chuẩn đoán
Cọ sát
Có lẻ
Mạnh dạng 
Lãng mạng
	


Bài tập 7: 
                      Tìm ví  dụ về các lối chơi chữ
	Các lối chơi chữ
	Ví dụ

	Dùng từ ngữ đồng âm
	

	Dùng lối nói trại âm(gần âm)
	

	Dùng cách điệp âm
	

	Dùng lối nói lái
	

	Dùng từ trái nghĩa, đồng nghĩa, gần nghĩa
	


Bài tập 8: 
          Giải thích nghĩa của từ nhân trong các trường hợp sau:
a. Nhân loại
b. Nhân ái
c. Nguyên nhân
d. Hôn nhân
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